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A Bác sĩ h¿ng III (V.01.08.03) - Các khoa lâm sàng (03 phi¿u/ 05 chỉ tiêu)

A1 1 Lê Thị Phương Dung 1/20/1994
Bác sĩ hạng 

III
Bác sĩ 

hạng III V.08.01.03
Bác sĩ Y học cổ 

truyền Tiếng Anh B1
þng dụng Công 

nghệ thông tin cơ 
bản

CCHN Không Không Vắng 0
Không trúng 

tuyển

A2 2 Trần Thị Như 5/24/1999
Bác sĩ hạng 

III
Bác sĩ 

hạng III V.08.01.03
Bác sĩ Y học cổ 

truyền
Tiếng Trung 

HSK3

þng dụng Công 
nghệ thông tin cơ 

bản
GPHN Không Không 70.3 70.3 Trúng tuyển

A3 3 Nguyễn Trúc Phương 8/26/1999
Bác sĩ hạng 

III
Bác sĩ 

hạng III V.08.01.03
Bác sĩ Y học cổ 

truyền
Tiếng Anh bậc 

3

þng dụng Công 
nghệ thông tin cơ 

bản
GPHN Không Không 61.5 61.5 Trúng tuyển

B ĐiÁu d°ÿng h¿ng III (V.08.05.12) - Các khoa lâm sàng (09 phi¿u/03 chỉ tiêu)

A4 1 Hoàng Thị Minh Hậu 1/19/2001
Điều 

dưỡng 
hạng III

Điều 
dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

Cử nhân Điều 
dưỡng

Tiếng Anh bậc 
4

þng dụng Công 
nghệ thông tin cơ 

bản
GPHN Không Không Vắng 0

Không trúng 
tuyển

A5 2 Vương Thị Kim Lâm 6/1/1990
Điều 

dưỡng 
hạng III

Điều 
dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

Cử nhân Điều 
dưỡng

Tiếng Anh trình 
độ B  Tin học văn phòng CCHN Không Không 80.0 80.0 Trúng tuyển

A6 3 Nguyễn Thị Quỳnh Như 9/8/1997
Điều 

dưỡng 
hạng III

Điều 
dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

Cử nhân Điều 
dưỡng

Tiếng Anh bậc 
3

þng dụng Công 
nghệ thông tin cơ 

bản
CCHN Không Không 70.0 70.0

Không trúng 
tuyển

A7 4 Sử Thị Đông Phương 10/17/1996
Điều 

dưỡng 
hạng III

Điều 
dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

Cử nhân Điều 
dưỡng

Tiếng Anh trình 
độ C

þng dụng Công 
nghệ thông tin cơ 

bản
CCHN Không Không 80.0 80.0 Trúng tuyển

A8 5 Đào Trần Phương Thảo 9/13/1996
Điều 

dưỡng 
hạng III

Điều 
dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

Cử nhân Điều 
dưỡng

Tiếng Anh 
Trình độ B

Tin học ÿng dụng 
trình độ B CCHN Không Không 70.0 70.0

Không trúng 
tuyển

A9 6 Vũ Phương Thảo 9/4/1995
Điều 

dưỡng 
hạng III

Điều 
dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

Cử nhân Điều 
dưỡng

Tiếng Anh 
Trình độ B

Tin học ÿng dụng 
trình độ B CCHN Không Không 72.0 72.0

Không trúng 
tuyển

A10 7 Hồ Ngọc Thu Trang 8/23/1996
Điều 

dưỡng 
hạng III

Điều 
dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

Cử nhân Điều 
dưỡng

Tiếng Anh 
Tổng quát (CN 
ĐH Đông Á)

KTV Tin học (CN 
ĐH Đông Á) CCHN Không Không Vắng 0

Không trúng 
tuyển

A11 8 Nguyễn Đÿc Minh Trường 3/10/1993
Điều 

dưỡng 
hạng III

Điều 
dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

Cử nhân Điều 
dưỡng

Tiếng Anh 
Trình độ B

Tin học ÿng dụng 
trình độ B GPHN Không Không 80.0 80.0 Trúng tuyển

ĐiÃm 
vòng 2
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(14+15)
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Mã sá
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A12 9 Phan Ái Vy 12/19/1992
Điều 

dưỡng 
hạng III

Điều 
dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

Cử nhân Điều 
dưỡng

Tiếng Anh 
Trình độ B

þng dụng Công 
nghệ thông tin cơ 

bản
CCHN Không Không Vắng 0

Không trúng 
tuyển

C ĐiÁu d°ÿng h¿ng IV (V.08.05.13) - Đ¡n vß du lßch sÿc khße - Phòng Khám 2 (02 phi¿u/ 01 chỉ tiêu)

A13 1 Trần Thị Quỳnh Hoa 6/26/1997
Điều 

dưỡng 
hạng IV

Điều 
dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng Điều 
dưỡng Tiếng Anh A2 Không GPHN Không Không 60.0 60.0 Trúng tuyển

A14 2 Trần Thị Ngọc Ny 5/23/1999
Điều 

dưỡng 
hạng IV

Điều 
dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng Điều 
dưỡng Tiếng Anh A2

þng dụng Công 
nghệ thông tin cơ 

bản
GPHN Không Không 50.0 50.0

Không trúng 
tuyển

D Kỹ thuật y h¿ng IV (V.08.07.19) - Đ¡n vß du lßch sÿc khße - Phòng Khám 2 (02 phi¿u/ 01 chỉ tiêu)

A15 1 Võ Vi A 7/18/2003
Kỹ thuật y 
hạng IV

Kỹ thuật y 
hạng IV V.08.07.19

Cử nhân Kỹ 
thuật Phục hồi 

chÿc năng
Không

þng dụng Công 
nghệ thông tin cơ 

bản
Không Không Không Vắng 0

Không trúng 
tuyển

A16 2 Bùi Thị Huế 2/21/2002
Kỹ thuật y 
hạng IV

Kỹ thuật y 
hạng IV V.08.07.19

Cử nhân Kỹ 
thuật Phục hồi 

chÿc năng

Tiếng Anh Bậc 
3

þng dụng Công 
nghệ thông tin cơ 

bản
GPHN Không Không 57.0 57.0 Trúng tuyển
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